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Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng 

Đồ 

dùng 

2 

22/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  94  HĐTN Tặng quà GV, HS nhân ngày Khuyết tật Việt Nam  

2  156  Toán Bài 66: Chắc chắn, có thể, không thể( Tiết 1/1) Máy chiếu 

3  311  T. Việt Đọc: Đất nước chúng mình. (Tiết 1) Máy chiếu 

4  312 T. Việt  Đọc: Đất nước chúng mình. (Tiết 2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

2   Mĩ thuật   Tạo hình rô - bốt (T2)  
3  32 Đạo đức  Tìm hiểu quy định nơi công cộng( Tiết 2/2) Máy chiếu 

4   HDH *** GD ĐP TPHN: Nghề làm quạt ở Chàng Sơn Máy chiếu 

3 

23/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Dynet  UNIT 10: DAYS OF THE WEEK  

2 313   T. Việt  Viết: Chữ hoa V (kiểu 2) Máy chiếu 

3 157 Toán  Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu( Tiết 1/1) Máy chiếu 

4   314 T. Việt   Nói và nghe: Kể chuyện Thánh Gióng. Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   ĐSTV  Trao đổi trong nhóm về các nước trong khu vực  

2   GDTC  Tung, bắt bóng bằng hai tay  

3   SN (T)  Toán song ngữ  
4   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 

24/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 158  Toán  Bài 68: Ôn tập các số trong PV 1000 - Luyện tập( Tiết 1/2) Bảng phụ 

2   Âm nhạc  Ôn tập bài hát: Ngày hè vui. Nghe nhạc: Mùa hè ước mong  
3  315 T. Việt  Đọc: Trên các miền đất nước. (Tiết 1) Máy chiếu 

4 316   T. Việt  Đọc: Trên các miền đất nước. (Tiết 2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH  Hoàn thành bài 

Bảng phụ 

2  61 TNXH  Một số thiên tai thường gặp - Tiết 1/2 Máy chiếu 

3  95 HĐTN  Nghề của mẹ, nghề của cha Máy chiếu 

4      

5 

25/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 317   T. Việt Luyện tập: MRVT về sản phẩm truyền thống của đất nước. Câu giới thiệu. Máy chiếu 

2    SN (K) Khoa song ngữ  
3  318 T. Việt  Viết: Nghe viết: Trên các miền đất nước. Viết hoa tên riêng địa lí. P/ B:  ch/tr, iu/iêu Máy chiếu 

4  159  Toán Bài 68: Luyện tập( Tiết 2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1    HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2   HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3  62  TNXH Một số thiên tai thường gặp - Tiết 2/2 Máy chiếu 

4      

6 

26/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1    Dynet UNIT 10: DAYS OF THE WEEK  

2    GDTC Tại chỗ ném rổ  
3 319  T. Việt  Luyện tập: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật bằng tre hoặc gỗ. Máy chiếu 

4 160  Toán Bài 69: Ôn tập phép cộng, trừ trong PV 100 - Luyện tập( Tiết 1/3) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 320   T. Việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2    HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 96   HĐTN 
SHL/SHS: SH theo CĐ: Nghề của mẹ, nghề của cha;  Sinh hoạt lớp: Sơ 

kết tuần. Triển khai tuần tới (T3/3) 

Máy chiếu 

4     

 SDĐD: 27 

lượt 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 16  tháng 4 năm 2024 
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